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đề xuất của tỉnh

1 Đất nông nghiệp 24.347 22.670

1.1 Đất trồng lúa 2.427 2.225

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 2.151 1.909

1.2 Đất trồng cây lâu năm 15.591 15.209

1.3 Đất rừng phòng hộ 216 19

1.4 Đất rừng đặc dụng 367 255

1.5 Đất rừng sản xuất 893 662

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 173 168

2 Đất phi nông nghiệp 13.281 14.988

2.1 Đất quốc phòng 758 758

2.2 Đất an ninh 121 121

2.3 Đất khu công nghiệp 332 332

2.4 Đất cụm công nghiệp 255 255

2.5 Đất thương mại, dịch vụ 834 1.093

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 470 657

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 371 371

2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh 4.252 4.248

- Đất giao thông 2.714 2.714

- Đất thủy lợi 496 416

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 70 70

- Đất xây dựng cơ sở y tế 55 55

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 581 581

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 116 241

- Đất công trình năng lượng 215 166

- Đất công trình bưu chính, viễn thông 4 4

2.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia 5 5

2.10 Đất cơ sở tôn giáo 80 57

2.11 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 226 226

2.12 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 10 10

2.13 Đất bãi thải, xử lý chất thải 105 95

2.14 Đất danh lam thắng cảnh

2.15 Đất ở tại nông thôn 1.751 1.744

2.16 Đất ở tại đô thị 2.717 2.717

2.17 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 97 97

2.18 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 38 50

3 Đất chưa sử dụng 82 52

4 Đất đô thị 10.154 10.154
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